TUẦN 29. HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2024 – 2025
(Từ ngày 7 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2025)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

	BA
	CHIỀU
	1
	Toán
	Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (T2)
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Sơn ca, nai và ếch (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Sơn ca, nai và ếch (Tiết 2)
	

	TƯ
	SÁNG
	1
	Đạo đức
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng (Tiết 1)
	*GD QCN: Bổn phận trẻ em đối với bản thân. (Liên hệ)

	
	
	2
	Đạo đức
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng ( Tiết 2)
	

	
	
	3
	Chính tả
	Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần: uyt, uych.
	

	
	
	4
	TNXH
	Bài 18: Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (Tiết 1)+ (Tiết 2)
	

	NĂM
	SÁNG
	1
	Toán
	Phép trừ dạng 39 - 15
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Chuyện trong vườn (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Chuyện trong vườn (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa: E, Ê
	


	
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Kể cho bé nghe
	

	
	
	2
	Tập viết
	Tô chữ hoa: G, H
	

	
	
	3
	Góc sáng tạo
	Em yêu thiên nhiên
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Kể chuyện
	Chuyện của hoa hồng
	

	
	
	2
	Tự đọc sách báo
	Đọc truyện tranh (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tự đọc sách báo
	Đọc truyện tranh (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Sinh hoạt+ HĐTN
	Sinh hoạt lớp

Tìm hiểu khó khăn của bạn
	


Duyệt, ngày 4 tháng 4 năm 2025                                                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 29
Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2025
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2025
           Buổi chiều 

Tiết 1                                                     TOÁN
Bài 61. PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 4, 25 + 40 (Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

-Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử.

- Vở bài tập Toán
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 171


Tiết 2+3                                              TẬP ĐỌC
SƠN CA, NAI VÀ ẾCH (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Hiểu nội dung chính của câu chuyện: Sơn ca, nai và ếch rất thân thiết với nhau. Chúng thử đổi việc cho nhau. Cuối cùng, ba bạn đã hiểu: Mỗi loài có thói quen, cách sống rất riêng, đổi việc là dại dột.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi, máy tính / học liệu điện tử, VBT. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 153
 

Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2025

            Buổi sáng
Tiết 1                                               ĐẠO ĐỨC
BÀI 14: PHÒNG TRÁNH BỊ BỎNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng

Học xong bài này học sinh cần đạt những yêu cầu sau:

- Nhận biết được những hành vi nguy hiểm, có thể gây bỏng. 

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị bỏng.

2. Phẩm chất, năng lực

2.1 .Phẩm chất

· Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2.2 .Năng lực

· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

· Năng lực đặc thù: Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân và năng lực tư duy phê phán và sang tạo
*GD QCN: Bổn phận trẻ em đối với bản thân. (Liên hệ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- M áy t ính, ti vi, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên - Trang 101


Tiết 2                                               ĐẠO ĐỨC
BÀI 14: PHÒNG TRÁNH BỊ BỎNG (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
3. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng

Học xong bài này học sinh cần đạt những yêu cầu sau:

- Nhận biết được những hành vi nguy hiểm, có thể gây bỏng. 

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị bỏng.

4. Phẩm chất, năng lực

4.1 .Phẩm chất

· Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

4.2 .Năng lực

· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

· Năng lực đặc thù: Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân và năng lực tư duy phê phán và sang tạo
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- M áy t ính, ti vi, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên - Trang 101


Tiết 3                                                 CHÍNH TẢ

TẬP CHÉP: CHIM SÂU. Chữ c/k. Vần: uyt, uych
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Tập chép lại bài thơ: Chim sâu, không mắc quá 2 lỗi. 

- Điền đúng vần uyt, uych, chữ c, k vào chỗ trống để hoàn thành các câu văn 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

- Vở Luyện viết 1, tập hai. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo sách giáo viên Tiếng Việt – Trang 155

Tiết 4                                      TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 18: THỰC HÀNH: RỬA TAY, CHẢI RĂNG, RỬA MẶT (tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Sau bài học, HS đạt được:

· Về nhận thức khoa học:

– Nêu được lợi ích của sự rửa tay, chảy răng, rửa mặt 

· Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

Thực hiện đúng các quy tắc về giữ gìn vệ sinh cơ thể: Rửa tay, chải răng, rửa mặt đúng cách.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Giáo viên: Giáo án, SGK, VBT TN và XH, giáo án điện tử, mô hình hàm răng, nước sạch
- Học sinh:
· Khăn mặt.

· Xà phòng

· Nước sạch

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 161


Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                TOÁN
Bài 63. PHÉP TRỪ DẠNG 39 - 15 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

-Phát triến các NL toán học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- SGK, VBT Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 176

Tiết 2+3                                           TẬP ĐỌC
CHUYỆN TRONG VƯỜN (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu.

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài

- Hiểu nội dung bài: Mai nhân hậu, yêu cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử.

- Vở bài tập Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 157

Tiết 4                                                   TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA: E, Ê

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tô chữ viết hoa E, Ê theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ ngữ và câu ứng dụng: k ể chuyện, quen thuộc. Ếch, nai và sơn ca thân nhau chữ thường, cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét; viết đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Video viết mẫu

· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

· Vở Luyện viết 1, tập hai. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
Dạy theo Sách giáo viên – trang158

Buổi chiều

Tiết 1                                                      TẬP ĐỌC
       KỂ CHO BÉ NGHE

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ (nghỉ dài như khi gặp dấu chấm).

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Biết cùng bạn hỏi - đáp theo nội dung bài đọc; hỏi - đáp về những con vật, đồ vật, cây cối xung quanh.

- Hiểu nội dung bài: Các con vật, đồ vật quanh em có những đặc điểm thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 160

Tiết 2                                                   TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA: G, H 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tô chữ viết hoa G, H theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ ngữ và câu ứng dụng: chói chang, rung rinh, Hoa yêu mọi người nên hoa kết trái chữ thường, cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét; viết đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Video viết mẫu

· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

· Vở Luyện viết 1, tập hai. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
Dạy theo Sách giáo viên - trang 166


Tiết 3                                            GÓC SÁNG TẠO

EM YÊU THIÊN NHIÊN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Sưu tầm tranh, ảnh hoặc vẽ tranh về con vật / loài cây, loài hoa yêu thích; biết trang trí sản phẩm.

- Viết được một vài câu giới thiệu sản phẩm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

- ĐDHT của HS: Tranh, ảnh con vật, cây, hoa sưu tầm hoặc tranh HS tự vẽ con vật, cây, hoa; giấy màu, giấy trắng, bút chì màu, bút dạ, kéo, keo dán,...; Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 162

Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025

            Buổi sáng
Tiết 1                                                KỂ CHUYỆN

CHUYỆN CỦA HOA HỒNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nghe hiểu câu chuyện Chuyện của hoa hồng.

- Nhìn tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Bước đầu biết thay đổi giọng kể; kể phân biệt lời của người dẫn chuyện, lời của hoa hồng, của mẹ đất, ông mặt trời.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Hoa hồng thơm, đẹp là nhờ công lao của mẹ đất nuôi dưỡng, nhờ sự giúp đỡ của anh giun đất,... Phải nhớ ơn những người đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi, máy tính, sách điện tử 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 164

Tiết 2+3                                       TỰ ĐỌC SÁCH BÁO

   ĐỌC TRUYỆN TRANH (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn 1 quyển truyện tranh của mình mang đến lớp.

- Đọc cho các bạn nghe những gì vừa đọc 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Một số quyển truyện tranh phù hợp với lứa tuổi. 

- Sách truyện đọc lớp 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 168

Tiết 4                                  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP

HĐTN: TÌM HIỂU KHÓ KHĂN CỦA BẠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

* Sinh hoạt lớp: 
- HS phát huy những ​ưu điểm trong tuần, đề ra phương hướng tuần tới 30

- HS biết khắc phục những nhược điểm đã mắc phải trong tuần sau.

- Giúp HS có ý thức đối với bản thân, với lớp, tự phấn đấu v​ươn lên.

- Kể được tên ít nhất một nhân vật tiêu biểu của Hải Dương.
- Nêu được một số đóng góp của ít nhất một nhân vật tiêu biểu.
- Thể hiện sự kính trọng đối với các nhân vật tiêu biểu.
* HĐ trải nghiệm: 

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết được khó khăn của các bạn vùng sâu, vùng xa.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân ái, sẻ chia.
II. CHUẨN BỊ:
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 29

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong, đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 30

- Thực hiện dạy tuần 30, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Tìm hiểu khó khăn của bạn.

- GV cung cấp cho HS một số thông tin (xem tranh, ảnh, các video clip) về những khó khăn, gian khổ của nhân dân và HS các vùng bị bão lụt, lũ quét.

- Nêu ý nghĩa, mục đích của phong trào “Nhân ái, sẻ chia” (hoạt động thiện nguyện.

- Cho HS hoạt động nhóm chia sẻ nội dung:

+ Làm thế nào để giúp đỡ các bạn vùng khó khăn?

+ Các hoạt động sẽ tham gia để thực hiện phong trào “Nhân ái, sẻ chia”.

 - GV thành lập tiểu ban quyên góp quà tặng giúp đỡ, ủng hộ các bạn HS vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ của lớp. 

- Hướng dẫn HS chuẩn bị một số quà tặng giúp đỡ, ủng hộ các bạn HS vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS xem video

- HS lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm thảo luận cách giúp đỡ các bạn vùng khó khăn.

- HS trong tiểu ban đứng lên quyên góp quà tặng giúp đỡ, ủng hộ các bạn HS vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ của lớp.
- Theo dõi, thực hiện.


3.Củng cố, dặn dò:

-GV nhận xét tiết học          

                                                  Duyệt bài, ngày 4 tháng 4 năm 2025
                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
